
Họ và Tên: Lời giảiPhép nhân trong vòng 100
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Câu  trả  lờ i

1. 9

2. 42

3. 48

4. 16

5. 5

6. 4

7. 6

8. 4

9. 3

10. 6

11. 5

12. 72

Giải các câu hỏi.

1) Tại cửa hàng nước ngọt, họ đã bán ba bánh hotdog vào Thứ Hai. Vào thứ Ba, họ đã bán
được số lượng hotdog gấp ba lần. Họ đã bán bao nhiêu chiếc hotdog vào thứ Ba?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

2) Một đầu bếp có thể nấu sáu bữa ăn trong một phút. Anh ấy có thể nấu bao nhiêu bữa ăn
sau bảy phút?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

3) Một rạp chiếu phim sử dụng tám pound bơ để làm bỏng ngô mỗi ngày. Sau sáu ngày họ sẽ
sử dụng bao nhiêu pound bơ?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

4) Ở trường, máy in mới có thể in bốn trang trong một phút. Máy in cũ nhanh gấp bốn lần.
Máy in cũ in được bao nhiêu trang trong một phút?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

5) Máy in mới có thể in ba mươi trang trong một phút. Máy in cũ có thể in sáu trang một
phút. Máy in mới nhanh hơn máy in cũ bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

6) Tại một cửa hàng mạch nha cho mỗi lon nước ngọt được bán, họ bán hai bánh mì kẹp thịt.
Nếu họ bán tám bánh mì kẹp thịt, họ sẽ bán được bao nhiêu loại nước ngọt?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

7) Một bó hoa có ba hoa hồng và gấp hai lần hoa tulip. Có bao nhiêu bông hoa tulip trong bó
hoa?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

8) Larry's Lawn Care có ba mươi sáu khách hàng vào mùa hè, gấp chín lần số lượng khách
hàng họ có vào mùa xuân. Họ có bao nhiêu khách hàng vào mùa xuân?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Tại cửa hàng nước ngọt, họ đã bán hai mươi bảy bánh hotdog vào Thứ Hai và chín vào
Thứ Ba. Họ đã bán được bao nhiêu lần vào ngày thứ Hai hơn số lần họ bán được vào ngày
thứ ba?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

10) Một cửa hàng thú cưng đã bán hai chuột nhảy trong một tuần. Nếu mỗi con chuột nhảy có
giá ba đô la, thì chúng sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

11) Đối với một cuộc gây quỹ, Duy đã kiếm được mười lăm đô la, gấp ba lần số tiền Quỳnh
kiếm được. Quỳnh đã kiếm được bao nhiêu?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

12) Phú đã thu gom các lon để tái chế. Anh ấy đã thu thập chín lon vào thứ Bảy và gấp tám lần
con số đó vào Chủ Nhật. Anh ta đã thu được bao nhiêu vào Chủ nhật?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)
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Giải các câu hỏi.

1) Tại cửa hàng nước ngọt, họ đã bán ba bánh hotdog vào Thứ Hai. Vào thứ Ba, họ đã bán
được số lượng hotdog gấp ba lần. Họ đã bán bao nhiêu chiếc hotdog vào thứ Ba?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

2) Một đầu bếp có thể nấu sáu bữa ăn trong một phút. Anh ấy có thể nấu bao nhiêu bữa ăn
sau bảy phút?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

3) Một rạp chiếu phim sử dụng tám pound bơ để làm bỏng ngô mỗi ngày. Sau sáu ngày họ sẽ
sử dụng bao nhiêu pound bơ?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

4) Ở trường, máy in mới có thể in bốn trang trong một phút. Máy in cũ nhanh gấp bốn lần.
Máy in cũ in được bao nhiêu trang trong một phút?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

5) Máy in mới có thể in ba mươi trang trong một phút. Máy in cũ có thể in sáu trang một
phút. Máy in mới nhanh hơn máy in cũ bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

6) Tại một cửa hàng mạch nha cho mỗi lon nước ngọt được bán, họ bán hai bánh mì kẹp thịt.
Nếu họ bán tám bánh mì kẹp thịt, họ sẽ bán được bao nhiêu loại nước ngọt?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

7) Một bó hoa có ba hoa hồng và gấp hai lần hoa tulip. Có bao nhiêu bông hoa tulip trong bó
hoa?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

8) Larry's Lawn Care có ba mươi sáu khách hàng vào mùa hè, gấp chín lần số lượng khách
hàng họ có vào mùa xuân. Họ có bao nhiêu khách hàng vào mùa xuân?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Tại cửa hàng nước ngọt, họ đã bán hai mươi bảy bánh hotdog vào Thứ Hai và chín vào
Thứ Ba. Họ đã bán được bao nhiêu lần vào ngày thứ Hai hơn số lần họ bán được vào ngày
thứ ba?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

10) Một cửa hàng thú cưng đã bán hai chuột nhảy trong một tuần. Nếu mỗi con chuột nhảy có
giá ba đô la, thì chúng sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

11) Đối với một cuộc gây quỹ, Duy đã kiếm được mười lăm đô la, gấp ba lần số tiền Quỳnh
kiếm được. Quỳnh đã kiếm được bao nhiêu?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

12) Phú đã thu gom các lon để tái chế. Anh ấy đã thu thập chín lon vào thứ Bảy và gấp tám lần
con số đó vào Chủ Nhật. Anh ta đã thu được bao nhiêu vào Chủ nhật?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)
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42 4 4 3 6
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1) Tại cửa hàng nước ngọt, họ đã bán 3 bánh hotdog vào Thứ Hai. Vào thứ Ba, họ đã bán
được số lượng hotdog gấp 3 lần. Họ đã bán bao nhiêu chiếc hotdog vào thứ Ba?

2) Một đầu bếp có thể nấu 6 bữa ăn trong một phút. Anh ấy có thể nấu bao nhiêu bữa ăn sau 7
phút?

3) Một rạp chiếu phim sử dụng 8 pound bơ để làm bỏng ngô mỗi ngày. Sau 6 ngày họ sẽ sử
dụng bao nhiêu pound bơ?

4) Ở trường, máy in mới có thể in 4 trang trong một phút. Máy in cũ nhanh gấp 4 lần. Máy in
cũ in được bao nhiêu trang trong một phút?

5) Máy in mới có thể in 30 trang trong một phút. Máy in cũ có thể in 6 trang một phút. Máy in
mới nhanh hơn máy in cũ bao nhiêu lần?

6) Tại một cửa hàng mạch nha cho mỗi lon nước ngọt được bán, họ bán 2 bánh mì kẹp thịt.
Nếu họ bán 8 bánh mì kẹp thịt, họ sẽ bán được bao nhiêu loại nước ngọt?

7) Một bó hoa có 3 hoa hồng và gấp 2 lần hoa tulip. Có bao nhiêu bông hoa tulip trong bó
hoa?

8) Larry's Lawn Care có 36 khách hàng vào mùa hè, gấp 9 lần số lượng khách hàng họ có vào
mùa xuân. Họ có bao nhiêu khách hàng vào mùa xuân?

9) Tại cửa hàng nước ngọt, họ đã bán 27 bánh hotdog vào Thứ Hai và 9 vào Thứ Ba. Họ đã
bán được bao nhiêu lần vào ngày thứ Hai hơn số lần họ bán được vào ngày thứ ba?

10) Một cửa hàng thú cưng đã bán 2 chuột nhảy trong một tuần. Nếu mỗi con chuột nhảy có
giá 3 đô la, thì chúng sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?
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